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THÀNH PHẦN LOÀI CÁ TRONG KÊNH NỘI ĐỒNG TẠI RUỘNG LÚA TRONG           
VÀ NGOÀI ĐÊ BAO Ở TRI TÔN, CHỢ MỚI VÀ CHÂU PHÚ, TỈNH AN GIANG 

 Đinh Minh Quang(*), Nguyễn Thị Nhã Ý(*), Đặng Hòa Thảo(*), Trần Sỹ Nam(*), 
Lâm Thị Huyền Trân(**), Mai Trương Hồng Hạnh(***), Hoàng Thị Nghiệp(****)

Tóm tắt
Nghiên cứu được thực hiện từ 08/2018 đến 07/2019 tại 6 điểm thuộc vùng đất cồn, ven sông Hậu 

và núi đá vôi trong và ngoài đê bao ở Tri Tôn, Chợ Mới và Châu Phú, tỉnh An Giang. Mẫu được thu 
trực tiếp bằng lưới đáy, lưới dẫn, lưới đăng, chài và gián tiếp thông qua ngư dân ở 3 vụ lúa. Chúng tôi 
đã định danh được 54 loài cá thuộc 11 bộ và 20 họ. Thành phần loài cá ngoài đê nhiều hơn trong đê ở 
cả 3 vùng và từng sinh thái. Thành phần loài cá ở Vụ 2 là cao nhất (42 loài), trong khi đó số loài ở Vụ 
3 và Vụ 1 lần lượt là 28 và 22 loài. Thành phần loài cá ở khu vực nghiên cứu có thể chịu tác động của 
các yếu tố tự nhiên và nhân tạo.

Từ khóa: An Giang, thành phần loài cá, vùng sinh thái trong và ngoài đê bao, vụ lúa. 

1. Đặt vấn đề
Khu hệ cá nước ngọt Nam bộ, theo Mai Đình 

Yên và cộng sự (1992) [14], có 255 loài thuộc 139 
giống, 43 họ và 14 bộ. Trong đó, ở Đồng bằng sông 
Cửu Long (ĐBSCL) có 137 loài được ghi nhận theo 
Trương Thủ Khoa và Trần Thị Thu Hương (1993) 
[7] và 193 loài thuộc 40 họ, 13 bộ theo Đoàn Văn 
Tiến và Mai Thị Trúc Chi (2005) [13]. Năm 2011, 
Vũ Vi An và cộng sự [1] đã ghi nhận được 175 loài 
cá thuộc 109 giống, 48 họ, 17 bộ ở ĐBSCL. Trần 
Đắc Định và cộng sự (2013) [2] đã định loại được 
322 loài cá, trong đó có 312 loài thu được trong 
vùng nước ngọt và lợ và có 10 loài cá biển thu được 
ở vùng cửa sông ĐBSCL. Sông Hậu thuộc địa phận 
huyện An Phú, tỉnh An Giang đã có ghi nhận được 
68 loài thuộc 29 họ và 10 bộ [10].

An Giang là tỉnh nội đồng của ĐBSCL với 
diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 3.406 km2 và được 
chia làm 03 vùng sinh thái đặc trưng gồm vùng đất 
cồn, vùng đất ven sông Hậu và vùng núi đá vôi [12]. 
Nguồn lợi thủy sản tự nhiên đa dạng, phong phú. 
Tuy nhiên, trong thời gian gần đây nguồn lợi thủy 
sản ngoài tự nhiên có biểu hiện sụt giảm. Nguyên 
nhân gây suy giảm nguồn lợi chủ yếu là do việc 
khai thác không hợp lý, chẳng hạn như tình trạng 
sử dụng xung điện, lưới có kích thước mắt lưới nhỏ 

để khai thác thủy sản... Ngoài ra, việc thâm canh 
tăng vụ và sử dụng hệ thống đê bao ngăn lũ có thể 
phần nào ảnh hưởng đến nguồn lợi của những loài 
cá trong hệ thống kênh nội đồng. Do đó, nghiên 
cứu này được tiến hành nhằm mục đích xác định 
sự khác biệt thành phần các loài cá giữa trong và 
ngoài đê bao ở các vùng sinh thái nghiên cứu, từ 
đó, đánh giá sự tác động của việc thâm canh tăng  
vụ, sử dụng nông dược và hệ thống đê bao ngăn lũ 
đến sự khác biệt trên. 

2. Phương tiện và phương pháp nghiên cứu
2.1. Phương tiện
Ngư cụ: lưới đăng, chài, đáy, lưới dẫn …
Dụng cụ chứa mẫu: các lọ nhựa với kích thước 

thích hợp. 
Hóa chấ t  bảo quản và  lưu t rữ  mẫu: 

formaldehyde 38%.
2.2. Phương pháp thu mẫu cá
Mẫu cá với nhiều kích cỡ khác nhau được 

thu tại 6 điểm ứng với 3 vùng sinh thái: vùng đất 
núi đá vôi (Lương Phi, Tri Tôn, 10o25’53,44”N, 
104o56’45,45”E), vùng đất cồn (An Thạnh Trung, 
Chợ Mới; 10°25'53.2"N, 105°27'46.4"E) và vùng 
đất ven sông Hậu (Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú; 
10°33'15.6"N, 105°12'28.5"E). Mỗi vùng sinh thái, 
mẫu cá được thu tại hai điểm trong và ngoài đê bao.

Mẫu cá được thu trực tiếp bằng các loại ngư cụ 
đánh bắt cho phép như lưới đáy, lưới dẫn, lưới đăng, 
chài và gián tiếp thông qua ngư dân ở 3 vụ lúa (Vụ 
1: tháng 1 đến tháng 4; Vụ 2: tháng 7 đến tháng 11; 

(*) Trường Đại học Cần Thơ.
(**) Trường Đại học Cửu Long.
(***) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng.
(****) Trường Đại học Đồng Tháp.
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và Vụ 3: tháng 11 đến tháng 1). Mỗi vụ tiến hành thu 
mẫu một đợt trong một ngày liên tiếp tại mỗi điểm 
thu mẫu vào giai đoạn lúa làm đòng ứng với ba vụ 
lúa: tháng 10/2018 ở Vụ 2, tháng 12/2018 ở Vụ 3 
và tháng 3/2019 ở Vụ 1. Tại mỗi điểm thu mẫu, các 
ngư cụ được đặt tại hệ thống kênh nội đồng trong 20 
giờ và thu một lần vào buổi sáng (Hình 1). Ngoài 
ra, chúng tôi còn thu mẫu gián tiếp bằng cách đặt 
mẫu từ người dân địa phương (thu bằng lưới dẫn 
trong 3 ngày liên tiếp) và thu mua của ngư dân tại 
các bến cá và có hỏi rõ khu vực đánh bắt để xác 
định rõ nguồn gốc. 

Mẫu cá sau đó được định hình mẫu trong 
dung dịch formalin 10%, tối thiểu trong 24 giờ. 
Bảo quản mẫu trong dung dịch formaldehyde 4%. 
Mẫu được lưu trữ và bảo quản tại phòng thí nghiệm 
thuộc Bộ môn Sinh học, Khoa Sư phạm, Trường 
Đại học Cần Thơ.

2.3. Phương pháp phân tích và định loại 
mẫu cá

Mẫu cá được phân tích và định loại dựa trên 
phương pháp nghiên cứu của Pravdin (1973) [9]. 
Cụ thể, (1) quan sát hình dạng và màu sắc toàn thân, 
kích cỡ miệng, mắt, mũi, râu, khe mang, vây, cơ 

quan đường bên; (2) đo các chỉ tiêu hình thái và tính 
các tỉ lệ như: chiều dài chuẩn/chiều dài đầu; chiều 
dài chuẩn/chiều cao thân; chiều dài đầu/đường kính 
mắt; chiều dài đầu/khoảng cách hai mắt; chiều dài 
đầu/chiều dài mõm; chiều dài cuống đuôi/chiều cao 
cuống đuôi; chiều cao thân/chiều cao cuống đuôi 
và (3) đếm tia vây lưng, vây ngực, vây bụng, vây 
hậu môn, vảy đường bên, vảy trên đường bên và 
dưới đường bên. Đơn vị đo: mm.

Tài liệu chính dùng trong định loại theo Mai 
Đình Yên và cộng sự (1992) [14]. Ngoài ra còn 
tham khảo một số tài liệu khác của Trương Thủ 
Khoa và Trần Thị Thu Hương (1993) [7], Rainboth 
(1996) [11], Nguyễn Văn Hảo và Ngô Sỹ Vân 
(2001) [4], Nguyễn Văn Hảo (2005) [5], Nguyễn 
Văn Hảo (2005) [6] và Trần Đắc Định và cộng sự 
(2013) [2]. 

Thứ tự các bộ, họ, giống và loài được xếp theo 
Eschmeyer và cộng sự (2019) [3]. 

3. Kết quả và thảo luận
Sau 3 đợt thu mẫu, chúng tôi đã định danh 

được 54 loài cá thuộc 11 bộ, 20 họ được thể hiện 
ở Bảng 1. Số lượng loài cá theo các bộ được thể 
hiện ở Bảng 2.

Hình 1. Một số hình ảnh thu mẫu ở Tri Tôn 

(a: thu mẫu bằng lưới dẫn, b: thu mẫu bằng chài; c và d: thu mẫu bằng lưới đáy)
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1. Về bậc loài, Bảng 1 và 2 cho thấy 

có sự đa dạng và khác nhau về các loài 
hiện diện nhiều ở các sinh cảnh và mùa 
vụ khác nhau. Chẳng hạn, loài Esomus 
metalicus Ahl,1923 xuất hiện nhiều ở 
Chợ Mới trong đê vào Vụ 2 và Vụ 3, 
riêng Vụ 1 không thu được mẫu. Cũng 
ở Chợ Mới nhưng bên ngoài đê loài 
Henicorhynchus siamensis (Sauvage, 
1881) hiện diện nhiều vào Vụ 2, Vụ 
3 là loài Trichogaster microlepis  
(Günther, 1861) và Vụ 1 là loài Mystus 
atrifasciatus Fowler, 1937. 

Ở Tri Tôn có sự khác biệt về 
loài xuất hiện nhiều giữa vùng trong 
và ngoài đê. Cụ thể, bên trong đê 
Vụ 2 chủ yếu là loài Trichogaster 
trichopterus (Pallas, 1770) bên ngoài 
đê là loài Anabas testudineus (Bloch, 
1792). Ở Vụ 3, bên trong đê 2 loài 
Mystus atrifasciatus Fowler, 1937 
và Anabas testudineus (Bloch, 1792) 
xuất hiện với tần suất nhiều còn bên 
ngoài đê là Trichogaster trichopterus 
(Pallas, 1770). Vào Vụ 1, không thu 
được mẫu bên trong đê, chỉ thu được 
mẫu ở vùng bên ngoài đê và chủ yếu 
là loài Puntius brevis (Bleeker, 1849). 

Tương tự như Tri Tôn, số loài 
hiện diện nhiều ở huyện Châu Phú 
bên trong và ngoài đê cũng khác nhau 
theo từng vụ lúa. Chẳng hạn, trong đê 
2 loài Esomus metalicus Ahl,1923 và 
Henicorhynchus siamensis (Sauvage, 
1881) xuất hiện nhiều vào Vụ 2 còn 
bên ngoài là loài Pterygoplichthys 
disjunctivus (Weber, 1991). Dựa 
trên lượng mẫu thu vào Vụ 3, phía 
trong đê loài phổ biến là Anabas 
testudineus (Bloch, 1792) còn ngoài 
đê là Scaphognathops stejnegeri 
(Smith, 1931). Riêng Vụ 1 vẫn thu 
được mẫu ở cả bên trong và ngoài đê 
với loài phổ biến là Pterygoplichthys 
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disjunctivus (Weber, 1991) và Esomus metalicus 
Ahl, 1923 theo thứ tự.

Nhiều loài chỉ xuất hiện ở một sinh cảnh 
và một mùa vụ như Leiocassis siamensis Regan, 
1913 chỉ xuất hiện bên ngoài đê vào Vụ 2 hay 
Doryichthys boaja (Bleeker, 1851) ngoài đê vào 
Vụ 3 cùng ở Châu Phú. Hay Brachirus siamensis 
(Sauvage, 1878)  ở Chợ Mới vào Vụ 3 bên ngoài 
đê và Parambassis wolffi i (Bleeker, 1850) ở Tri 
Tôn Vụ 1 bên ngoài đê bao. Bảng 1 và 2 cũng cho 
thấy số lượng loài bên ngoài đê phong phú hơn bên 
trong đê có thể là do bên trong đê là thủy vực nước 
đứng nên môi trường nước có nồng độ ôxi hòa tan 
thấp, nguồn thức ăn ít; độ đục cao, lượng mùn bã 
hữu cơ nhiều, thiếu ánh sáng, hàm lượng ôxi hòa 
tan thấp nên số loài kém phong phú hơn.

Về bậc giống, Bảng 1 và 2 cho thấy một số 
giống cá xuất hiện nhiều ở các địa điểm. Cụ thể,  
ở Chợ Mới: Vụ 2 có giống Esomus, Puntioplites, 
Macrognathus, Trichogaster; Vụ 3 có giống 
Trichogaster; và Vụ 1 có giống Mystus; Tri Tôn Vụ 
2 có 2 giống Mystus, Trichogaster; Vụ 3 có giống 
Mystus; Vụ 1 không có; và Châu Phú Vụ 2 có giống 
Esomus, Labiobarbus, Trichogaster; Vụ 3 không 
có và Vụ 1 là giống Esomus. Có nhiều giống chỉ 
xuất hiện ở 1 sinh cảnh.

Về bậc họ, Bảng 1 và 2 cho thấy họ xuất hiện 
nhiều nhất ở Chợ Mới trong đê Vụ 2 và Vụ 3 đều là 
họ Cyprinidae; Vụ 1 không có. Chợ Mới ngoài đê 
Vụ 2 và Vụ 3 đều là Cyprinidae; Vụ 1 là họ Bagridae. 
Tri Tôn trong đê Vụ 2 Osphronemidae; Vụ 3 và Vụ 
1 đều không có. Tri Tôn ngoài đê Vụ 2 Bagridae, 
Siluridae, Pangasiidae, Mastacembelidae; Vụ 3 
Bagridae và Vụ 1 là Cyprinidae. Châu Phú trong đê 
Vụ 2 Cyprinidae Vụ 3 và Vụ 1 đều không có. Châu 
Phú ngoài đê Vụ 2, Vụ 3 và Vụ 1 đều là Cyprinidae. 
Có một số họ chỉ xuất hiện ở 1 sinh cảnh.

Về bậc bộ, Bảng 1 và 2 cho thấy Chợ Mới 
trong đê Vụ 2 và Vụ 3 đều là Cypriniformes; Vụ 1 

không có. Chợ Mới ngoài đê Vụ 2 và Vụ 3 đều là 
Cypriniformes; Vụ 1 Siluriformes. Tri Tôn trong đê 
Vụ 2 Anabantiformes; Vụ 3 và Vụ 1 đều không có. 
Tri Tôn ngoài đê Vụ 2 và Vụ 3 đều là Siluriformes; 
Vụ 1 Cypriniformes và Anabantiformes. Châu Phú 
trong đê Vụ 2 Cypriniformes; Vụ 3 và Vụ 1 đều là 
Anabantiformes. Châu Phú ngoài đê cả 3 mùa vụ 
đều là Cypriniformes. Có một số bộ chỉ xuất hiện 
ở 1 sinh cảnh.

Tóm lại, kết quả phân tích cho thấy có tổng 
số 54 loài đã được ghi nhận ở khu vực nghiên cứu 
trong đó Bộ cá Chép là Bộ có nhiều loài nhất với 
21 loài, kế đến là Bộ cá Da trơn với 14 loài, Bộ 
cá Rô đồng với 5 loài, Bộ cá Mang liền với 4 loài, 
Bộ cá Bống Gobiiformes với 3 loài, Bộ cá Vược 
Perciformes với 2 loài. Những Bộ còn lại mỗi Bộ 
có 1 loài. Số lượng loài xuất hiện ở sinh cảnh đất 
cồn và ven sông Hậu nhiều hơn so với sinh cảnh 
núi đá vôi. Điều này cho thấy thành phần loài cá 
ở khu vực nghiên cứu có liên quan đến chế độ 
thủy văn khác nhau ở các sinh cảnh. Thêm vào 
đó, thành phần loài cá trong đê ít hơn so với ngoài 
đê. Điều này cho thấy hệ thống đê bao ảnh hưởng 
đến thành phần loài cá trong và ngoài đê ở khu vực 
nghiên cứu.

4. Kết luận
Có 54 loài cá thuộc 11 bộ và 20 họ cá đã được 

ghi nhận trong các kênh nội đồng thuộc ba vùng 
sinh thái đặc trưng ở An Giang. Có sự khác biệt 
về thành phần và số lượng loài cá ở các vùng sinh 
thái khác nhau trong đó vùng núi đá vôi có số loài 
ít hơn so với hai vùng sinh thái còn lại. Vụ 1 tháng 
3 vào mùa khô nên số lượng loài ít hơn hẳn hai Vụ 
2 và Vụ 3. Các yếu tố khác do con người tạo ra như 
thâm canh, tăng vụ, sử dụng nông dược trong sản 
xuất nông nghiệp và xây dựng các hệ thống đê bao 
ngăn lũ cũng góp phần không nhỏ dẫn đến kết quả 
thành phần và số lượng loài cá ngoài đê đa dạng 
hơn trong đê../. 
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FISH SPECIES IN RICE FIELD CANALS INSIDE AND OUTSIDE DIKES IN TRI TON, 
CHO MOI AND CHAU PHU, AN GIANG PROVINCE

Summary
This study was conducted from 8/2018 to 7/2019 at 6 sampling sites from 3 areas of river-dune, 

along the Hau River and limestone mountains inside and outside dikes at Tri Ton, Chau Phu and 
Cho Moi, An Giang province. Samples were collected directly by fyke nets, weir nets, cast nets, and 
indirectly by fi shermen during three successive rice crops. We identifi ed 54 fi sh species of 11 orders 
and 20 families. The fi sh species inside the dikes outnumbered those outside the dikes in each and all 
three ecological areas. The number of fi sh species in Crop 2 was largest (42 species), while those in 
Crop 3 and Crop 1 were 28 and 22 species respectively. Fish species at these research areas could be 
affected by both natural and artifi cial factors.

Keywords: An Giang, fi sh species, ecological areas inside and outside dikes, rice crop.
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